BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ KHÁCH SẠN TẠI BUÔN MA THUỘT
	STT
	Tên khách sạn
	Địa chỉ liên hệ
	Loại phòng
	Đơn giá (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	KS Tây Nguyên
	110 Lý Thường Kiệt, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Ông Dũng,sđt:

05003. 851. 010
	1. Loại phòng 2 giường (2 người)

(170.000đ/ người kèm một phần ăn sáng)


	340.000đ/đêm

	Giá đã bao gồm ăn sáng và VAT

	
	
	
	2. Loại phòng 3 giường (3 người)

(130.000đ/ người kèm một phần ăn sáng)

	390.000đ/đêm


	

	
	
	
	3. Loại phòng 4 giường (4 người)

(225.000đ/2 người kèm hai phần ăn sáng)

	450.000đ/đêm


	

	
	
	
	4. Loại phòng 2 giường (4 người)

(225.000đ/ 2 người kèm hai phần ăn sáng)

	450.000đ/đêm
	

	
	
	
	5. Loại phòng 1 giường (1 người)

Gồm các phòng (105,205,316,117,217)


	220.000đ/đêm
	

	
	
	
	6. Loại phòng 1 giường (2 người)

Gồm các phòng(105,205,316,117,217)

	300.000đ/đêm
	

	
	
	
	7. Những phòng nghỉ trưa, phòng giờ thu


	200.000đ/ 2khách
	

	2
	KS Cao Nguyên
	65 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Liên hệ Ông Khánh

sđt: 05003. 855. 963
	Khu A
	1. Phòng 2 khách


	430.000đ/đêm
	Tivi truyền hình cáp, tủ lạnh, nước nóng lạnh, điều hòa

	
	
	
	
	2. Phòng 3 khách


	500.000đ/đêm

	

	
	
	
	
	3. Phòng 5 khách


	700.000đ/đêm

	

	
	
	
	Khu B
	1. Phòng 2 giường đơn

	320.000đ/đêm
	Tivi truyền hình cáp, nước nóng lạnh, điều hòa

	
	
	
	
	2. Phòng 3 giường đơn


	400.000đ/đêm
	

	
	
	
	Giữ xe
	- Xe 4 đến 9 chỗ:
	20.000đ
	Giá đã bao gồm VAT, phí phục vụ, ăn sáng

	
	
	
	
	- Xe 9 đến 26 chỗ, dưới 5 tấn
	30.000đ
	

	
	
	
	
	- Xe trên 24 chỗ, trên 5 tấn
	50.000đ
	

	3
	KS Đam San
( * * *)


	212 - 214 Nguyễn Công Trứ, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Liên hệ Bà Yến: 0913. 436. 848
	Suite
	Đơn
	900.000
	Giường thêm: 150.00đ/người
Phòng nghỉ bao gồm ăn sáng Buffet

	
	
	
	
	Đôi
	1.050.000
	

	
	
	
	Deluxe
	Đơn
	700.000
	

	
	
	
	
	Đôi
	850.000
	

	
	
	
	Superior
	Đơn
	600.000
	

	
	
	
	
	Đôi
	700.000
	

	
	
	
	Standard
	Đơn
	450.000
	

	
	
	
	
	Đôi
	550.000
	

	4
	KS Thành Công
	51 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

SĐT: 05003.858. 243
	Phòng 01 người (Số lượng phòng: 02)
	280.000
	

	
	
	
	Phòng 02 người (Số lượng phòng: 10)
	350.000
	

	
	
	
	Phòng 02 người (Số lượng phòng: 01)
	450.000
	

	
	
	
	Phòng 03 người (Số lượng phòng: 05)
	420.000
	

	
	
	
	Phòng 04 người(Số lượng phòng: 12)
	460.000
	

	5
	Nhà khách
Tỉnh ủy ĐắkLắk
	15 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột,

 Đắk Lắk

SĐT: 05003.850.929
	Phòng 02 giường
	Tầng 1 (Số lượng: 02người/phòng)
	420.000
	Giá đã bao gồm VAT và ăn sáng

	
	
	
	
	Tầng 2 (Số lượng: 02người/phòng)
	400.000
	

	
	
	
	
	Tầng 3 (Số lượng: 02người/phòng)
	350.000
	

	
	
	
	Phòng Vip tầng 1 (Số lượng: 02người/phòng)
	800.000
	

	
	
	
	Phòng 03 giường tầng 3 (Số lượng: 03người/phòng)
	450.000
	

	
	
	
	Phòng 04 giường tầng 1 (Số lượng: 04người/phòng)
	600.000
	

	6
	Sài Gòn – Ban Mê
	03 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, Đắk Lắk
SĐT:05003.685 666
	Superior (32m2)
	950.000
	Giá đã gồm: 10VAT, 5% phí phục vụ, ăn sáng buffet

	
	
	
	Deluxe (36m2)
	1.250.000
	

	
	
	
	Premier VIP Suite (72m2)
	2.000.000
	

	
	
	
	Extra bed (giường phụ bao gồm ăn sáng cho1 khách)
	420.000
	

	7
	KS Bạch Mã
	07 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

SĐT: 05003 815656
	VIP
	01 giường đôi 
	800.000
	Giá đã gồm: VAT,  phí phục vụ, ăn sáng buffet

	
	
	
	
	02 giường đôi
	850.000
	

	
	
	
	Phòng 01 (03 giường đôi)
	790.000
	

	
	
	
	Phòng 02 (03 giường đơn)
	720.000
	

	
	
	
	Phòng 03 (02 giường đôi)
	600.000
	

	
	
	
	Phòng 04 (02 giường đơn)
	540.000
	

	
	
	
	Phòng 05 (01 giường đôi)
	540.000
	

	
	
	
	Phòng 06 (01 giường đơn)
	420.000
	

	
	
	
	Phòng 07 (02 giường đơn)
	490.000
	

	
	
	
	Phòng 08 (01 giường đơn)
	390.000
	

	
	
	
	Phòng 09 (02 giường 1.4m)
	570.000
	

	
	
	
	Phòng 10 (04 giường 1.2m)
	850.000
	

	08
	Nhà khách Ngân hàng Nông nghiệp và PT Nông thôn Đắk Lắk
	111 Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

SĐT: 0905 655 275
	Tầng 1
	VIP 1
	500.000
	Giá đã bao gồm VAT

	
	
	
	
	Phòng đôi
	300.000
	

	
	
	
	Tầng 2
	Phòng 3
	350.000
	

	
	
	
	
	Phòng đôi
	270.000
	

	
	
	
	Tầng 3
	Phòng đôi
	240.000
	


